
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 25/10/2024  - Phòng : 128 -  Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27202242024  Trần Quỳnh  Anh 11/02/2003 Đắk Lắk 30SHT3

2 27212235226  Nguyễn Lâm Bảo  Bảo 18/12/2003 Quảng Nam 30SHT3

3 25203504906  Trần Hương  Giang 02/10/2001 Quảng Nam 30SHT3

4 28204654646  Phạm Thị Thanh  Hằng 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3

5 27212139038  Phạm Minh  Huy 19/09/2003 Phú Yên 30SHT3

6 27211322833  Hồ Trung  Kiên 18/04/2003 Đắk Lắk 30SHT3

7 27202629504  Đoàn Thị Mỹ  Lài 16/06/2003 Quảng Nam 30SHT3

8 27202229476  Trần Thị Thùy  Linh 18/08/2003 Quảng Nam 30SHT3

9 27212242055  R’mah  Lợi 13/04/2003 Gia Lai 30SHT3

10 28208223575  Trần Thị Kim  Ngân 28/01/2004 Quảng Nam 30SHT3

11 28208239594  Nguyễn Thị Bích  Nhi 24/12/2004 Đà Nẵng 30SHT3

12 28206649998  Nguyễn Thị Thanh  Phượng 17/02/2004 Hà Tĩnh 30SHT3

13 28214605619  Võ Hưng Minh  Quân 04/09/2004 Quảng Nam 30SHT3

14 27202224479  Lê Thị Thanh  Tâm 05/09/2003 Quảng Nam 30SHT3

15 27212223752  Nguyễn Anh  Thư 10/10/2003 Quảng Nam 30SHT3

16 24207115551  Lê Thị Bách  Thủy 25/01/2000 Quảng Nam 29SBN1 Học ghép
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1 27203333217  Phạm Thị Kiều  Trinh 14/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC5

2 27212253188  Trần Lê Anh  Thư 23/01/2003 Quảng Nam 30SHT3

3 28204953866  Phạm Thị Thanh  Thúy 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3

4 27203844054  Ngô Thị Kim  Tiền 18/02/2003 Quảng Nam 30SHT3

5 27203102705  Châu Thị Thanh  Trà 13/10/2003 Bình Định 30SHT3

6 28206632294  Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 11/11/2004 Đà Nẵng 30SHT3

7 27212234965  Nguyễn Quỳnh  Trang 16/07/2003 Đắk Lắk 30SHT3

8 27211344141  Phạm Văn  Truyền 26/02/2003 Đắk Lắk 30SHT3

9 27212203050  Trà Nguyễn Khánh  Vy 17/07/2003 Đà Nẵng 30SHT3

10 27202242866  Lê Thị Lan  Anh 04/08/2003 Quảng Bình 30SYC2

11 26214334846  Nguyễn Mạnh  Cường 02/01/2002 Quảng Bình 30SYC2

12 28204702030  Lê Mỹ  Duyên 13/12/2004 Khánh Hòa 30SYC2

13 27207140437  Huỳnh Phạm Hương Giang 18/06/2003 Đà Nẵng 30SYC2

14 172237389  Nguyễn Tiến  Hải 02/06/1994 Quảng Bình 30SYC2

15 26216124527  Đặng Đại  Huy 13/01/2002 Quảng Bình 30SYC2

16 28213603666  Nguyễn Võ Gia  Huy 30/07/2004 Khánh Hòa 30SYC2

17 26211331947  Nguyễn Phước  Huỳnh 23/06/2000 Quảng Trị 30SYC2

18 27202242774  Trần Thị Thủy  Kiều 18/08/2003 Quảng Nam 30SYC2
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1 27203335964  Phạm Thị Thùy  Linh 16/12/2003 Đắk Lắk 30SYC2

2 27203341696  Nguyễn Thị Diệu  Linh 10/12/2003 Quảng Bình 30SYC2

3 27203353545  Vũ Thị Diệu  Linh 31/01/2002 Gia Lai 30SYC2

4 26203827859  Trần Thị  Mỹ 07/03/2002 Quảng Nam 30SYC2

5 27212235951  Phùng Viết  Nam 12/01/2003 Đắk Lắk 30SYC2

6 27213343363  Nguyễn Thanh  Nga 05/10/2003 Quảng Bình 30SYC2

7 28206900731  Lê Nguyễn Như  Ngọc 04/08/2004 Bình Phước 30SYC2

8 27203344107  Võ Thị Hồng  Nhung 16/09/2003 Quảng Trị 30SYC2

9 27202200161  Phạm Thị  Phú 20/10/2003 Quảng Nam 30SYC2

10 27212152203  Nguyễn Quốc  Thanh 16/12/2003 Quảng Bình 30SYC2

11 27207124632  Trần Thương Hạ  Thảo 16/06/2003 Gia Lai 30SYC2

12 27212244254  Lê Thanh  Trà 25/02/2003 Quảng Nam 30SYC2

13 27203322724  Huỳnh Thị Thanh  Trang 30/10/2003 Quảng Nam 30SYC2

14 27212233373  Phạm Thanh  Trí 03/03/2003 Quảng Ngãi 30SYC2

15 27202733110  Lê Thị Thanh  Trúc 19/06/2003 Đà Nẵng 30SYC2

16 26214333709  Đỗ Minh  Vũ 28/08/2002 Bình Dương 30SYC2
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